Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, 
THAY THẾ, BÃI BỎ 
HOẶC BAN HÀNH MỚI ĐỂ BẢO ĐẢM PHÙ HỢP VỚI 
LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017 

(Kèm theo Báo cáo số ......./BC-BTP ngày ......./......./2018 của Bộ Tư pháp)


Tổng số văn bản được kiến nghị xử lý: 137 văn bản.
I. CÁC VĂN BẢN ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (7)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Trích yếu nội dung văn bản
	Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)
	Lý do, nội dung kiến nghị
	Cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

	1
	Bộ luật
	Số 101/2015/QH13
	Tố tụng hình sự
	Sửa đổi, bổ sung
	- Điều 30 Bộ luật TTHS quy định “Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì vấn đề dân sự có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự”.

- Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4 Luật TNBTCNN thì không quy định về kết hợp giải quyết bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự tại Tòa án đối với yêu cầu bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự.
Do đó cần phải sửa đổi, bổ sung Điều 30 Bộ luật TTHS theo hướng loại trừ các YCBT trong các vụ án hình sự mà bị cáo là người thi hành công vụ gây thiệt hại mà hành vi gây thiệt hại bị truy cứu trách nhiệm hình sự của họ thuộc phạm vi TNBTCNN trong hoạt động TTHS.
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	- Trong quá trình tổng kết thi hành cùng với các vấn đề khó khăn, vướng mắc bất cập khác của Bộ luật, kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao đưa việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự  vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh.

	2
	Bộ luật 
	Số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015
	Tố tụng dân sự
	Sửa đổi, bổ sung
	- Theo quy định tại Điều 598 Bộ luật dân sự năm 2015 thì bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra là một trường hợp cụ thể của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
- Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự quy định những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án có Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (khoản 6).
Khoản 1 Điều 34 quy định “Khi giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự mà Tòa án có nhiệm vụ giải quyết.

Như vậy, trong lĩnh vực TNBTCNN, với các quy định nêu trên thì có thể hiểu là cá nhân, tổ chức mà bị thiệt hại có thể khởi kiện ngay ra Tòa án để yêu cầu GQBT và trong quá trình xem xét, giải quyết vụ án dân sự, Tòa án có thẩm quyền hủy các quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4 Luật TNBTCNN thì cá nhân, tổ chức bị thiệt hại chỉ có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án GQBT theo thủ tục TTDS trong trường hợp đã có văn bản làm căn cứ YCBT.

Vì vậy, đặt ra yêu cầu  là phải sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 cho phù hợp với quy định của Luật TNBTCNN.
	Tòa án nhân  dân tối cao
	- Trong quá trình tổng kết thi hành cùng với các vấn đề khó khăn, vướng mắc bất cập khác của Bộ luật, kiến nghị Tòa án  nhân dân tối cao đưa việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự  vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh.

	3
	Luật
	Số  104/2016/QH13
	Tiếp cận thông tin
	Sửa đổi, bổ sung
	- Khoản 2 Điều 15 Luật Tiếp cận thông tin quy định: “Người cung cấp thông tin có một trong các hành vi quy định tại Điều 11 của Luật này mà gây thiệt hại thì cơ quan nhà nước cung cấp thông tin phải bồi thường thiệt hại, cá nhân có hành vi vi phạm có trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước”. 

 Khoản 7 Điều 17 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định trường hợp được bồi thường là “Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin về cố ý cung cấp thông tin sai lệch mà không đính chính và không cung cấp lại thông tin‎”. Do vậy, quy định của Luật Tiếp cận thông tin chưa đồng bộ với Luật TNBTCNN năm 2017, cần sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Tiếp cận thông tin cho phù hợp với quy định của Luật TNBTCNN.
	Bộ Tư pháp
	- Tiếp tục có hiệu lực.

- Trong quá trình tổng kết thi hành cùng với các vấn đề khó khăn, vướng mắc bất cập khác của Luật, giao Bộ Tư pháp đề nghị đưa việc sửa đổi, bổ sung Luật Tiếp cận thông tin  vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	

	4
	Luật
	Số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011
	Tố cáo
	Sửa đổi, bổ sung
	- Điểm d khoản 1 Điều 35 Luật Tố cáo quy định người tố cáo có quyền được bồi thường  theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong trường hợp người tố cáo yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ mình mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không áp dụng hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tổn thất về tinh thần cho người được bảo vệ.

- Tuy nhiên, khoản 6 Điều 17 Luật TNBTCNN năm 2017 chỉ quy định Nhà nước có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định của Luật Tố cáo một số biện pháp để bảo vệ người tố cáo khi người đó yêu cầu.
	Thanh tra Chính phủ
	Hiện nay Luật Tố cáo đang được sửa đổi, bổ sung. Do vậy, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật TNBTCNN.

	5
	Luật
	Số 40/2009/QH12
	Khám bệnh, chữa bệnh
	Sửa đổi, bổ sung
	- Theo quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định việc cho phép khai thác hồ sơ bệnh án trong các trường hợp sau đây:

a) Sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật;

b) Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về y tế trực tiếp quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, thanh tra chuyên ngành y tế, cơ quan bảo hiểm, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, luật sư được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền cho phép;

c) Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này.

- Tuy nhiên, theo quy định Luật TNBTCNN 2017 thì đối với thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết (Điều 25) và thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm thì người bị thiệt hại sẽ được bồi thường chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại (khoản 2 Điều 25 và khoản 2 Điều 26) và chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian khám bệnh, chữa bệnh (khoản 3 Điều 25 và khoản 3 Điều 26). Việc tính toán những chi phí này sẽ được căn cứ vào số ngày khám bệnh, chữa bệnh trong hồ sơ bệnh án. Trong quá trình cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại GQBT thì một trong những thủ tục mà cơ quan này phải thực hiện là xác minh thiệt hại (Điều 45) và để xác minh được các thiệt hại về chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại và thiệt hại về chi phí cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan GQBT phải được tiếp cận hồ sơ bệnh án.

Do đó, đề nghị bổ sung đối tượng được khai thác hồ sơ bệnh án là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại tiến hành xác minh thiệt hại để GQBT.
	Bộ Y tế
	Trong quá trình tổng kết thi hành cùng với các vấn đề khó khăn, vướng mắc bất cập khác của Luật, giao Bộ Tư pháp đề nghị đưa việc sửa đổi, bổ sung Luật Khám bênh, chữa bệnh vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh.

	6
	Thông tư 
	Số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015
	Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế
	Sửa đổi, bổ sung
	Tại Chương VIII Thông tư về nghiệp vụ trong công tác bồi thường nhà nước quy định Tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Tổ chức pháp chế cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 
han
 ham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương về công tác bồi thường của Nhà nước.

- Theo quy định tại Điều 73, 74 và 75 Luật TNBTCNN năm 2017 chỉ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ và UBND cấp tỉnh trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. 
	Bộ Tư pháp
	Trong quá trình tổng kết thi hành cùng với các vấn đề khó 
han, vướng mắc bất cập khác của Thông tư liên tịch, giao Bộ Tư pháp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung  Thông tư liên tịch số 01 cho phù hợp với quy định về quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo quy định của Luật TNBTCNN.

	7
	Thông tư liên tịch
	Số 07/2016/TTLT-BTP-BTC ngày 10/6/2016
	Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án
	Sửa đổi, bổ sung
	Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 07 quy định: “Trường hợp nghĩa vụ thi hành án của cơ quan, tổ chức phát sinh do người thi hành công vụ gây ra và đã được giải quyết theo trình tự, thủ tục bồi thường nhà nước thì việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
Tuy nhiên, theo quy định của Luật TNBTCNN thì Nhà nước chỉ bồi thường đối với thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định tại Luật TNBTCNN. 
	Bộ Tư pháp
	Trong quá trình tổng kết thi hành cùng với các vấn đề khó 
han, vướng mắc bất cập khác của Thông tư liên tịch, giao Bộ Tư pháp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung  Thông tư liên tịch số 07 cho phù hợp với quy định của Luật TNBTCNN.


II. CÁC VĂN BẢN ĐỀ XUẤT BÃI BỎ (18)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Trích yếu nội dung văn bản
	Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)
	Lý do, nội dung kiến nghị
	Cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

	1. 
	Luật
	Số 02/2011/QH13
	Khiếu nại
	Bãi bỏ (một phần)
	Khoản 3 Điều 14 Luật Khiếu nại quy định người giải quyết khiếu nại lần đầu giải quyết bồi thường, bồi hoàn thiệt hại do quyết định hành chính, hành vi hành chính gây ra theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tuy nhiên, tại Điều 4 Luật TNBTCNN năm 2017 không quy định cơ chế giải quyết bồi thường trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Do đó, cần phải bãi bỏ quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật Khiếu nại.
	Thanh tra Chính phủ
	Hiện nay Luật Khiếu nại đang được sửa đổi, bổ sung. Do vậy, đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bỏ quy định này trong dự thảo Luật Khiếu nại cho phù hợp với quy định của Luật TNBTCNN.

	2. 
	Nghị định 
	Số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
	Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án
	Bãi bỏ (một phần)
	Điều 29 Nghị định số 71 quy định Người phải thi hành án trong quá trình thi hành án mà gây ra thiệt hại thì phải khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, hoàn trả theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, pháp luật về dân sự.

Tuy nhiên, Luật TNBTCNN năm 2017 không quy định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hành chính.

Do đó cần bỏ quy định tại Điều 24 Nghị định số 71 cho phù hợp với quy định của Luật TNBTCNN năm 2017.
	Bộ Tư pháp
	- Trong quá trình tổng kết thi hành cùng với các vấn đề khó khăn, vướng mắc bất cập khác của Nghị định số 71, kiến nghị  bãi bỏ quy định tại Điều 24 Nghị định số 71 để bảo đảm phù hợp với Luật TNBTCNN năm 2017.

	3. 
	Nghị định 
	Số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN
	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Nghị định là Luật TNBTCNN năm 2009. Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

- Đến ngày 01/7/2018, Luật TNBTCNN năm 2017 có hiệu lực thi hành. Luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật.
	Bộ Tư pháp
	- Ngày 1/7/2018

- Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định. Đến nay, dự thảo Nghị định đã được trình Chính phủ cho ý kiến.

	4. 
	Thông tư 
	Số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013
	Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Thông tư này là Luật TNBTCNN năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN. 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Do vậy,  Thông tư này sẽ không còn hiệu lực khi Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN có hiệu lực thi hành, do đó, cần bãi bỏ văn bản này.

- Một số quy định về quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong Thông tư đã được pháp điển hóa trong Luật, một số quy định không còn phù hợp với Luật TNBTCNN năm 2017.
	Bộ Tư pháp
	- Năm 2018

- Hiện nay, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản này.

	5. 
	Thông tư
	Số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số Số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Thông tư này là Luật TNBTCNN năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN. 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Do vậy,  Thông tư này sẽ không còn hiệu lực khi Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN có hiệu lực thi hành, do đó, cần bãi bỏ văn bản này.

- Một số quy định về quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong Thông tư đã được pháp điển hóa trong Luật, một số quy định không còn phù hợp với Luật TNBTCNN năm 2017.
	Bộ Tư pháp
	- Năm 2018

- Hiện nay, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản này.

	6. 
	Thông tư liên tịch 
	Số 04/2013/TTLT-BTP-BQP
	Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.


	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Thông tư này là Luật TNBTCNN năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN. 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
- Theo Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì không còn hình thức Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

- Một số quy định về quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong Thông tư đã được pháp điển hóa trong Luật, một số quy định không còn phù hợp với Luật TNBTCNN năm 2017.
	Bộ Tư pháp
	- Năm 2018

- Hiện nay, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản này.

	7. 
	Thông tư liên tịch
	Số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.


	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Thông tư này là Luật TNBTCNN năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN. 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
- Theo Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì không còn hình thức Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

- Một số quy định về quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong Thông tư đã được pháp điển hóa trong Luật, một số quy định không còn phù hợp với Luật TNBTCNN năm 2017.
	Bộ Tư pháp
	- Năm 2018

- Hiện nay, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản này.

	8. 
	Thông tư liên tịch
	Số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014
	Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước
trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Thông tư này là Luật TNBTCNN năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN. 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
- Theo Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì không còn hình thức Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
	Bộ Tư pháp
	- Năm 2018

- Hiện nay, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản này.

	9. 
	Thông tư liên tịch
	Số 18/2015/ TTLT- BTP- BTC-TTCP ngày 14/12/2015
	Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Thông tư này là Luật TNBTCNN năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN. 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
- Theo Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì không còn hình thức Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

- Các quy định về trách  nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính đã được quy định trong Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN.
	Bộ Tư pháp
	- Năm 2018

- Hiện nay, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản này.

	10. 
	Thông tư liên tịch 
	Số 17/2015/TTLT- BTP-BQP ngày  07/12/2015
	Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Thông tư này là Luật TNBTCNN năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN. 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
- Theo Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì không còn hình thức Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

- Các quy định về trách  nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự đã được quy định trong Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN.
	Bộ Tư pháp
	- Năm 2018

- Hiện nay, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp bãi bỏ văn bản này.

	11. 
	Thông tư liên tịch
	Số 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 18/9/2012 
	Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính
	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Thông tư này là Luật TNBTCNN năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN. 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
- Một số quy định về trách  nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính tại Thông tư liên tịch đã được quy định trong Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN; một số quy định không còn phù hợp với Luật TNBTCNN năm 2017.
	Tòa án nhân dân tối cao
	Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao   nghiên cứu bãi bỏ Thông tư liên tịch trên cơ sở thống nhất ý kiến với cơ quan có liên quan.

	12. 
	Thông tư liên tịch
	Số 05/2012/TTLT- VKSNDTC-TANDTC- BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02/11/2012
	Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự
	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Thông tư này là Luật TNBTCNN năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN. 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
- Một số quy định về trách  nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự đã được quy định trong Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN; một số quy định không còn phù hợp với Luật TNBTCNN năm 2017.
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao   nghiên cứu bãi bỏ Thông tư liên tịch trên cơ sở thống nhất ý kiến với cơ quan có liên quan.

	13. 
	Thông tư liên tịch
	Số: 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 20/6/2016 
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT 05/2012/TTLT- VKSNDTC-TANDTC- BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02/11/2012 

hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự 
	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Thông tư này là Luật TNBTCNN năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN. 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
- Một số quy định về trách  nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự đã được quy định trong Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN; một số quy định không còn phù hợp với Luật TNBTCNN năm 2017.
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao   nghiên cứu bãi bỏ Thông tư liên tịch trên cơ sở thống nhất ý kiến với cơ quan có liên quan.

	14. 
	Thông tư liên tịch
	Số 71/2012/TTLT- BTC-BTP ngày 09/5/2012
	Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Thông tư này là Luật TNBTCNN năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN. 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
- Theo Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì không còn hình thức Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

- Các quy định về lập dự toán và quyết toán trong Thông tư liên tịch số 71 đã không còn phù hợp với quy định của Luật TNBTCNN năm 2017.


	Bộ Tài chính
	Đề nghị Bộ Tài chính   nghiên cứu bãi bỏ Thông tư liên tịch trên cơ sở thống nhất ý kiến với cơ quan có liên quan.

	15. 
	Thông tư liên tịch
	TTLT số 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 06/11/2013 
	Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự
	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Thông tư này là Luật TNBTCNN năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN. 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
- Một số quy định về trách  nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự đã được quy định trong Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN; một số quy định khác không còn phù hợp với quy định của Luật TNBTCNN năm 2017.
	Bộ Công an
	Đề nghị Bộ Công an nghiên cứu bãi bỏ Thông tư liên tịch trên cơ sở thống nhất ý kiến với cơ quan có liên quan.

	16. 
	Thông tư liên tịch
	TTLT số 22/2014/TTLT--BTP- TANDTC- VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014
	Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng
	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Thông tư này là Luật TNBTCNN năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN. 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
- Các quy định về quản lý nhà nước về công tác bồi thường đã được quy định trong Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN.

- Theo quy định tại Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 thì Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trong phạm vi cả nước; UBND cấp tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương. 

Do vậy, quy định về quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng tại Thông tư số 22 không còn phù hợp với quy định của Luật.
	Bộ Tư pháp
	Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu bãi bỏ Thông tư liên tịch trên cơ sở thống nhất ý kiến với cơ quan có liên quan.

	17. 
	Thông tư liên tịch
	TTLT số 04/2014/TTLT- BTP- TANDTC -VKSNDTC ngày 23/01/2014 
	Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
	Bãi bỏ (toàn bộ)
	- Căn cứ ban hành Thông tư này là Luật TNBTCNN năm 2009 và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN. 

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.
- Các quy định về trách  nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã được quy định trong Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN.
	Bộ Tư pháp
	

	18. 
	Thông tư liên tịch
	số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014
	Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

	Bãi bỏ (một phần)
	Khoản 1 Điều 4 quy định Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 chỉ quy định cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước là Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, không quy định trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Do vậy, đề nghị bỏ quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND cấp huyện tại TTLT số 23.
	Bộ Tư pháp
	- Trong quá trình tổng kết thi hành cùng với các vấn đề khó khăn, vướng mắc bất cập khác của Thông tư liên tịch, giao Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi, bổ sung  Thông tư liên tịch số 23 theo hướng bãi bỏ quy định lại khoản 1 Điều 4.


III. CÁC VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THAY THẾ (2)
	1
	Nghị định
	Số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân  gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
	Thay thế
	Luật TNBTCNN năm 2017 có quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước. Tuy nhiên, trong Nghị định số 110 không có quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước. Vì vậy, cần bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước vào Nghị định thay thế Nghị định số 110 cho phù hợp với Luật TNBTCNN năm 2017.
	Bộ Tư pháp
	Hiện nay Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định để thay thế Nghị định số 110 theo hướng bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước.

	2
	Nghị định
	Số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 
	Thay thế
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